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	Tên trường
	Số lớp năm học 
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2026
	Số học sinh năm học 
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2026
	
	GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025
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	TỔNG SỐ
	Chia ra
	

	
	
	
	
	
	Viên chức
	LĐHĐ theo Nghị định 111/2022/NĐ-
CP
	

	
	
	
	
	
	Tổng 
số viên chức
	Lãnh đạo
	Giáo viên 
	Nhân viên
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Hỗ trợ, phục vụ
	HĐLĐ định mức 
(làm nhân viên 
nuôi dưỡng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị do 
NSNN đảm 
bảo chi thường xuyên
	Đơn vị tự đảm bảo 
một 
phần chi 
thường xuyên
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	TH Mậu Lương
	51
	2938
	91
	82
	3
	74
	5
	7
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